
 

DỰ TRÙ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM 

QUỐC GIA TẬP TRUNG ĐỢT 2 NĂM 2026 THAM DỰ GIẢI VÔ ĐỊCH 

ĐÔNG NAM Á (ASEAN HYUNDAI CUP) 

(Từ ngày 22/6/2026 đến ngày 27/8/2026) 

 

STT 
TÊN THUỐC XUẤT XỨ ĐƠN VỊ SỐ 

LƯỢNG 

1 Arcoxia 60mg  
Tây Ban 

Nha 
Viên  20 

2 Loperamid 2mg Việt Nam Viên  30 

3 Băng cuộn đá Việt Nam Cuộn 8 

4 Xịt lạnh Sunto nhỏ Trung Quốc Chai 10 

5 Urgo crepe 6cm x 4.5m Thái Lan Cuộn 100 

6 Băng 3NS Hàn Quốc Cuộn 60 

7 Băng cơ 7,5 cm Ares Hàn Quốc Cuộn 30 

8 Băng tự dính các màu (trắng) Trung Quốc Hộp 9 

9 Băng tự dính các màu (đỏ) Trung Quốc Hộp 9 

10 Băng tự dính các màu (vàng) Trung Quốc Hộp 1 

11 Băng tự dính các màu (xanh) Trung Quốc Hộp 1 

12 Deep Heat Rub Plus Rohto 30g LD Nhật Tuýp 10 

13 Salonsip Gel Patch Hisamitsu (Hộp/8g/3m) Việt Nam Hộp 5 

14 Găng tay y tế (màu đen size M) Hàn quốc Hộp 3 

15 Băng cuộn lót Việt Nam Cuộn 18 

16 Fastum gel Ý Tuýp 5 

17 
TPCN Velocity-Fuel Endurance Isoronic các 

vị 60g (20 gói/hộp) 
UK Gói 100 

18 Băng cuộn vải lụa y tế Urgotana 5cm x 5m Việt Nam Cuộn 7 

19 Túi nilong chườm đá Việt Nam Kg 5 

20 Xịt nóng Ligpro 200ml Việt Nam Chai 2 

21 Gel siêu âm Việt Nam Can 1 

22 Salonpas gel Liên doanh Tuýp 2 

23 Giường gấp gọn   Chiếc 2 

24 Phao bơi   Cái 2 
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